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A. Kiến thức cơ bản: 
1. Hình chữ nhật: Hình chữ nhật là hình tứ giác có 4 góc vuông 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau. 
· Chu vi: P = ( a + b ) x 2 ( cùng số đo )
· Muốn tìm chiều dài ta lấy chu vi chia 2 rồi trừ đi chiều rộng: a = P : 2 – b
· Muốn tìm chiều rộng ta lấy chu vi chia 2 rồi trừ đi chiều dài: a = P : 2 - a
· Diện tích: S = a x b ( cùng số đo ) 
· Muốn tìm chiều dài ta lấy diện tích chia cho chiều rộng: a = S : b
· Muốn tìm chiểu rộng ta lấy diện tích chia cho chiều dài: b = S : a 
· Chú ý: 
· Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt. ( Có 4 cạnh bằng nhau.)
· Chu vi hình chữ nhật là 1 số chia hết cho 2 nếu chiều dài và chiều rộng là các số tự nhiên. 
· Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a x 2 đơn vị. ( Vì có 2 chiều dài.)
· Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng lên a x 2 đơn vị. ( Vì có 2 chiều rộng.)
· Nếu giảm chiều dài hình chữ nhật đi a đơn vị thì chu vi sẽ giảm đi a x 2 đơn vị. ( Vì có 2 chiều dài.)
· Nếu giảm chiều rộng hình chữ nhật đi a đơn vị thì chu vi sẽ giảm đi a x 2 đơn vị. ( Vì có 2 chiều rộng.)
· Nếu gấp một chiều của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ gấp lên bấy nhiêu lần. 
· Nếu giảm một chiều của hình chữ nhật đi bao nhiêu lần thì diện tích sẽ giảm đi bấy nhiêu lần. 
· Nếu tăng hay giảm cả hai chiều thì diện tích sẽ tăng hay giảm đi tích hai số lần đó. 

2. Hình vuông: là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau. 
· Chu vi:    P = a x 4
· Muốn tìm một cạnh hình vuông ta lấy chu vi chia cho 4: a = P : 4
· Diện tích:   S = a x a
· Muốn tìm một cạnh hình vuông ta tìm xem một số nào đó nhân với chính nó bằng diện tích, thì đó là cạnh. 
· Chú ý: 
· Tăng cạnh lên n lần thì chu vi tăng lên n lần, diện tích tăng n x n lần. 
· Nếu một cạnh tăng n đơn vị thì chu vi tăng n x 4 đơn vị. 
B. Bài tập: 
Bài 1: Tính chu vi diện tích hình vuông có cạnh: 
	a. 9cm
b. 8dm
	c. 7cm
d. 6cm


Bài 2: Tính chu vi diện tích hình chữ nhật có: 
	a. Chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm
b. Chiều dài 18cm, chiều rộng 7cm
	c. Chiều dài 35dm, chiều rộng 6cm
d. Chiều dài 5dm3cm, chiều rộng 4cm


Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm 8cm chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu? 
Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2cm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? 
Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó? 
Bài 6: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật. 
Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46m, chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó? 
Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài 50m. Tính chiều rộng hình chữ nhật? 
Bài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó? 
Bài 10:Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Tính diện tích hình chữ nhật? 
Bài 11: Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiểu rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó? 
Bài 12: Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm7cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? 
Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? 
Bài 14: 
a. Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng? 
b. Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng? 
c. Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng? 
Bài 15: Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật.
Bài 16: Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.
Bài 17: Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20 cm. Tính diện tích hình vuông.
Bài 18: Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm2. Tính diện tích của hình chữ nhật.
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